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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
II
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

PHẦN 11 
MẠN KHÔ

CHƯƠNG 3 
ĐIỀU KIỆN ẤN ĐỊNH MẠN KHÔ ĐỐI VỚI CÁC TÀU CHẠY TUYẾN QUỐC TẾ
3.2
Bố trí các phương tiện đóng kín của các lỗ trên thân tàu và thượng tầng

3.2.12  
Cửa húp lô, cửa sổ và cửa lấy ánh sáng.

3.2.12-2 được sửa đổi như sau:

2 
Cửa húp lô phải có bản lề và nắp thép bảo vệ bên trong nếu chúng được lắp tại các vị trí sau:

Bên dưới boong mạn khô;
Trong phạm vi thượng tầng đóng kín thứ nhất;
Trong phạm vi lầu boong và chòi boong trên boong mạn khô mà nó bảo vệ các lỗ dẫn xuống các không gian dưới boong mạn khô hoặc chúng tham gia vào dự trữ tính nổi trong tính toán ổn định của tàu.

CHƯƠNG 4   ẤN ĐỊNH MẠN KHÔ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁC TÀU CHẠY TUYẾN QUỐC TẾ

4.4
Hiệu chỉnh mạn khô
4.4.8   
Chiều cao tối thiểu của mũi tàu

4.4.8 được sửa đổi như sau:

1   
Chiều cao mũi tàu được định nghĩa là khoảng cách thẳng đứng đo tại đường vuông góc mũi từ đường nước ứng tới mạn khô mùa hè ấn định và độ chúi thiết kế lớn nhất tại mũi tàu đến đỉnh của boong hở tại mạn tàu, khoảng cách này không được nhỏ hơn.
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Trong đó:
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 là chiều cao tính toán tối thiểu của mũi tàu, tính bằng mm;
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 là chiều dài, như định nghĩa tại quy định 1.2, tính bằng m;
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 là chiều rộng lý thuyết, như định nghĩa tại quy định 1.2, tính bằng m;
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 là chiều chìm đo tại 85% chiều cao mạn lý thuyết, tính bằng m;
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C

 là hệ số béo thể tích, như định nghĩa tại 1.2;
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 là hệ số béo đường nước phía trước 
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 là diện tích đường nước phía trước 
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 tại chiều chìm 
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, tính bằng 
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m

.
4.4.8-3 được sửa đổi như sau:

3 
Nếu chiều cao mũi quy định ở 4.4.8-1 lấy theo thượng tầng thì thượng tầng này phải được kéo dài từ sống mũi về phía đuôi đến một điểm cách đường vuông góc mũi ít nhất 
[image: image14.wmf]0,07L

 và phải là thượng tầng kín.
4.4.8-6 được sửa đổi như sau:

6 
M​ạn khô của tàu mới để phù hợp với các yêu cầu về vận hành đặc biệt không thỏa mãn những quy định ở từ 4.4.8-1 đến 4.4.8-3, và cũng như đối với tàu hiện có không phù hợp với các quy định này phải được Đăng kiểm xem xét riêng trong từng trường hợp cụ thể.

CHƯƠNG 6 
 DẤU MẠN KHÔ CỦA TÀU CÓ CHIỀU DÀI BẰNG HOẶC LỚN HƠN 24 M KHÔNG CHẠY TUYẾN QUỐC TẾ

6.4
Định mạn khô tối thiểu
6.4.2  
Tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế II

6.4.2-1 được sửa đổi như sau:

1    
Mạn khô nhỏ nhất của các tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế II trừ các quy định ở 6.1.1-1  phải phù hợp với các quy định ở Chương 4 của Phần này, trừ các quy định ở 4.5.3, 4.5.4, 4.4.8-1 và cũng phải thỏa mãn các quy định ở 6.4.2-2 và 6.4.2-3 dưới đây.

CHƯƠNG 7 
MẠN KHÔ CỦA CÁC TÀU CÓ CHIỀU DÀI NHỎ HƠN 24 MÉT

7.4
Ấn định mạn khô tối thiểu

7.4.3 được sửa đổi như sau:
7.4.3 Hiệu chỉnh mạn khô
1
Xác định mạn khô

Mạn khô của tàu phù hợp với những quy định ở Bảng 11/7.4.1 cộng với các hiệu chỉnh như dưới đây:

2
Hiệu chỉnh đối với chiều cao mạn

Nếu chiều cao mạn 
[image: image15.wmf]D

 để xác định mạn khô vượt quá 
[image: image16.wmf]L/15

, thì trị số mạn khô sẽ phải tăng lên, lượng tăng này được xác định theo công thức sau:
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Nếu 
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 nhỏ hơn 
[image: image19.wmf]L/15

, thì không được khấu trừ.

3
Hiệu chỉnh do thượng tầng

Nếu tàu có thượng tầng kín thì mạn khô của nó xác định theo 7.4.3-1 và 7.4.3-2 có thể được khấu trừ như sau:

-
 5 % nếu tổng chiều dài hiệu dụng của thượng tầng có chiều dài bằng 
[image: image20.wmf]0,2L

;

-
20 % nếu tổng chiều dài hiệu dụng của thượng tầng có chiều dài bằng và lớn hơn 
[image: image21.wmf]0,5L

;

Đối với các tàu có chiều dài thượng tầng nằm giữa 
[image: image22.wmf]0,2L

 đến 
[image: image23.wmf]0,5L

,trị số khấu trừ được xác định bằng nội suy tuyến tính.

4
Hiệu chỉnh theo chiều cao thành miệng hầm

Mạn khô của tàu phải được tăng lên, nếu chiều cao của dù chỉ một miệng hầm của lỗ khoét trên boong dẫn tới các không gian được coi là độc lập khi kiểm tra phân khoang tàu không đáp ứng các quy định của Phần này. Lượng tăng này được xác định theo công thức sau :
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Trong đó : 
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 là độ chênh lệch lớn nhất giữa chiều cao quy định và chiều cao thực tế của thành miệng hầm.
5
Chiều cao mạn khô mũi tối thiểu

(1)
Chiều cao mạn khô mũi tối thiểu được quy định ở 4.4.8-1 phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau đây:
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(2)
Phạm vi của độ cong dọc boong hoặc thượng tầng tương ứng với chiều cao mạn khô mũi tàu được quy định ở 7.4.3-5(1) phải được xác định phù hợp với 4.4.8-2 và 4.4.8-3.

(3)
Không kể các yêu cầu ở 7.4.3-5(1) chiều cao mũi tàu tối thiểu của mạn khô "bảo vệ" được đo tương tự như mạn khô mũi tàu theo 4.4.8-1 nhưng đến đỉnh của be chắn sóng không được nhỏ hơn 
[image: image27.wmf]0,1L

.
(4)
Nếu chiều cao mạn khô “bảo vệ” mũi tối thiểu được xác định bằng be chắn sóng, thì be chắn sóng phải kéo dài từ mũi đến điểm nằm cách đường vuông góc mũi một khoảng tối thiểu bằng 
[image: image28.wmf]0,1L

.
6
Chiều cao mạn khô đuôi

(1)
Chiều cao mạn khô đuôi tối thiểu được xác định như quy định ở 4.4.8-1 nhưng tại đường vuông góc đuôi ứng với độ chúi lớn nhất, nếu có, không được nhỏ hơn nửa chiều cao mạn khô mũi tối thiểu được xác định ở 7.4.3-5(1).

(2)
Nếu chiều cao mạn khô đuôi tối thiểu được xác định có xét đến độ cong dọc boong hoặc thượng tầng, thì phạm vi của chúng phải không nhỏ hơn một nửa trị số quy định tương ứng tại 4.4.8-2 và 4.4.8-3.

7
Đối với các tàu chỉ hoạt động trong cảng hoặc vùng nước được bảo vệ, chiều cao mạn khô tối thiểu của mũi và đuôi có thể được giảm xuống, nhưng trong mọi trường hợp chiều cao mạn khô mũi tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5 m và chiều cao mạn khô đuôi tối thiểu phải bằng mạn khô ở giữa tàu.

8
Đôí với các tàu có độ cong dọc tiêu chuẩn hoặc có thượng tầng mà các quy định ở 7.4.3-5 và -6 hoàn toàn thỏa mãn, thì đăng kiểm có thể cho phép khấu trừ mạn khô như đã quy định ở phần này, khi tàu có các lỗ khoét hở ở boong và thượng tầng kín được bố trí thích hợp.

9
Đối với các tàu có hốc trên boong, thì mạn khô được tính theo 7.4.3-1 đến 7.4.3-3 phải được tăng lên bởi hiệu chỉnh theo 4.4.9.
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